PHỤ LỤC SỐ 01
MẪU BÁO CÁO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo)
	( CƠ QUAN BÁO CÁO )
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số ......../.........
	....., ngày.... tháng....năm 20


 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
BÁO CÁO
Tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo năm .......
Căn cứ quy định tại Thông tư số....../..... ngày....tháng...năm ...của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, Bộ....(Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố....) báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trong phạm vi (ngành/lĩnh vực/địa phương) được giao quản lý như sau:
I. Tình hình chung
Nội dung phần này cần nêu được tổng quan tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý (đối với báo cáo của các Bộ, ngành) hoặc trong phạm vi địa giới hành chính thuộc thẩm quyền quản lý (đối với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh).
II. Kết quả triển khai thực hiện
1. Công tác rà soát, xây dựng, ban hành, thực thi, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
(Nội dung cần báo cáo theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này).
2. Chương trình, kế hoạch điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo
(Nội dung cần báo cáo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này).
3. Quản lý hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo
(Nội dung cần báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Thông tư này).
4. Quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo
(Nội dung cần báo cáo theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 của Thông tư này).
5. Bảo vệ môi trường biển, hải đảo
(Nội dung cần báo cáo theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của Thông tư này).
6. Hợp tác quốc tế về biển, hải đảo
(Nội dung cần báo cáo theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 4 của Thông tư này).
III. Đề xuất kiến nghị .
(Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư này).
Ghi chú: Đối với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh cần bổ sung các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.
 
	 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BÁO CÁO
(Ký tên, đóng dấu)


 

PHỤ LỤC SỐ 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo)
	STT
	Đối tượng điều tra cơ bản [[1]]
	Nội dung điều tra 
	Địa bàn điều tra [[2]]
	Kinh phí thực hiện trong năm báo cáo
	Kết quả thực hiện trong năm báo cáo

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


 

PHỤ LỤC SỐ 03
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BIỂN, HẢI ĐẢO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo)
	TT
	Loại tài nguyên khai thác, sử dụng[[3]]
	Địa bàn triển khai [[4]]
	Sản lượng khai thác, sử dụng[[5]]
	Chỉ tiêu hoàn thành so với kế hoạch (%)[[6]]
	Tổng giá trị đạt được từ khai thác, sử dụng tài nguyên biển (triệu đồng)[[7]]

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


 



[1] Nội dung điều tra gồm các lĩnh vực: đất đai ven biển và hải đảo; nước mặt và nước ngầm khu vực ven biển và hải đảo; địa chất khoáng sản biển; đo đạc bản đồ biển; sinh vật và đa dạng sinh học biển; môi trường biển; khí tượng thủy văn biển; công trình biển và ven biển; hàng hải; du lịch biển và hải đảo…

[2] Địa bàn điều tra: nêu rõ tọa độ, địa danh khu vực điều tra, diện tích điều tra.

[3] Loại tài nguyên khai thác, sử dụng từ biển trong năm báo cáo:

+ Khai thác tài nguyên biển: các loại thủy hải sản (nuôi trồng, đánh bắt); các loại khoáng sản biển, dầu khí, muối;

+ Sử dụng biển: trồng rừng ven biển, số lượng khách du lịch biển, các công trình hạ tầng trên biển, tổng lượng hàng hóa vận chuyển trên biển, các hoạt động của khu bảo tồn biển.  

[4] Địa bàn được cấp phép khai thác được ghi trong giấy phép đối với khai thác tài nguyên biển (khu vực, tọa độ); luồng lạch, tuyến, tên cảng biển; khu vực (tọa độ) của các công trình biển, khu bảo tồn biển.

+ Trường hợp trên địa bàn có hoạt động khai thác trái phép thì chỉ báo cáo nội dung theo cột 1 và 2.

[5] Tài nguyên được khai thác trong năm, đon vị tính: tấn

+ Kết quả sử dụng tài nguyên biển trong năm, đơn vị tính: khách (tấn hàng hóa; diện tích rừng ven biển trồng mới; hoạt động bảo tồn biển).

[6] So sánh với kế hoạch hoạt động của ngành trong năm báo cáo (%).

[7] Giá trị tài nguyên khai thác, sử dụng trong năm quy đổi ra triệu đồng. Đối với hoạt động bảo tồn: ghi chi phí đầu tư/ giá trị mang lại của hoạt động.

